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BÁO CÁO
TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2024 -2025
    TỔ: NGỮ VĂN

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
   1. Nề nếp lên lớp, sinh hoạt, họp hội dạy thay, dạy thế:
    - Ưu điểm: Thực hiện tốt nề nếp ra vào lớp, không trễ tiết, bỏ giờ, dạy thay và nghỉ đều xin phép BGH, tham gia đầy đủ các cuộc họp.
    - Tồn tại: Không
   2. Thực hiện chương trình:   
     -Dựa vào và tham khảo kế hoạch giáo dục môn học của Sở.
    - Bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, các chủ đề dạy học của sở đề ra.
    - Thực hiện đúng phân phối chương trình, không cắt xén chương trình.
   3. Hồ sơ sổ sách và việc thực hiện công việc chuyên môn:
    a. Đánh giá HSSS:
    - Ưu điểm: Có đầy đủ các loại HSSS theo yêu cầu, rõ ràng, giáo án bám chuẩn kiến thức kỹ năng.
    - Soạn giáo án mới Ngữ Văn 10 ,11,12 theo các đợt tập huấn  chuyên môn của Sở.
    - 100% giáo viên soạn giáo án mới theo hướng phát huy tính ích cực của HS;
    - Bài giảng tinh gọn, có hệ thống trên cơ sở chuẩn kiến thức kỹ năng, lồng ghép tích hợp liên môn, giáo dục kỹ năng sống,các hoạt động trải nghiệm cho học sinh đáp ứng chương trình sách giáo khoa mới.
    - Ứng dụng công nghệ thông tin tìm kiếm tư liệu bổ sung bài giảng, giáo án điện tử
    - Thực hiện dạy Chuyên đề lựa chọn Ngữ văn lớp 12 ( gồm 5 lớp : 12/6,12/7,12/8,12/9, 12/10) , Chuyên đề lựa chọn Ngữ văn lớp 11 ( gồm 5 lớp 11/7,11/8,11/9,11/110, 11/11)  và Chuyên đề lựa chọn môn Ngữ văn lớp 10       
( gồm 5 lớp :10/1,10/2,10/3,10/4,10/5) theo kế hoạch của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng bộ môn và đảm bảo chương trình GDPT 2018.
   * Xếp loại HSSS:   TS: 10/10:  xếp loại Tốt    
   b. Tình hình thao giảng ,dự giờ:
    - Ưu điểm: Các thành viên trong tổ có đi dự giờ đồng nghiệp, học hỏi lẫn nhau, kết hợp tổ phó dự giờ đánh giá cá nhân giáo viên.
    - Tồn tại:  Số tiết dự giờ ở một số giáo viên còn ít.
                      Dự giờ chưa góp ý ,nhận xét kịp thời.
    - Tổng hợp số liệu thao giảng dự giờ :
    + Số tiết thao giảng: 10 tiết. Trong đó : 10 Giỏi 
    + Số tiết dự giờ tổ trưởng + tổ phó KT xếp loại: 10 tiết 
        Trong đó: Giỏi: 10, Khá :0, TB: 0.
    4. Thực hiện chế độ kiểm tra,đánh giá học sinh:
    Thực hiện kiểm tra chung, đánh giá đúng thực chất, khách quan, kiểm tra, chấm, trả bài kịp thời.
5. Tình hình thực hiện chuyên đề (chủ đề), ngoại khoá:
   a.Tổ đã thực hiện được 2 chủ đề theo hướng nghiên cứu bài học:
     - Chủ đề : NHÌN VỀ VỐN VĂN HÓA CỦA DÂN TỘC (LỚP 11)
 	Giáo viên thực hiện: Lê Thị Hạnh.
· Chủ đề : CÀ MAU QUÊ XỨ (LỚP 11)
 	Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị Thu Thủy.
    b. Ngoại khoá: Không
6. Tình hình viết sáng kiến: Tổ thực hiện được 5 sáng kiến:
 - Cô: Lê Thị Hạnh, Trần Hoa Phượng, Phạm Thị Bốn, Đỗ Thị Thu Thủy, Đoàn Thị Bích Hà.
          - Kết quả: Đạt
7. Công tác chủ nhiệm:
    - GVCN lớp: 09
    - XL lớp CN: 09 tốt
8. Thi Giáo viên giỏi cấp trường: Trường chỉ tổ chức cho các môn thi GVG tỉnh (Hóa, TD)
    9. Công tác kiểm tra nội bộ:
      - Số GV kiểm tra toàn diện của tổ: 3
       +  Cô Lê Thị Hạnh               Xếp loại: Tốt
       +  Cô Trần Hoa Phượng       Xếp loại: Tốt 
       + Cô Đỗ Thị Thu Thủy        Xếp loại : Tốt
    -Tổng số lần kiểm tra chuyên đề :    1 lần/GV.
10. Chất lượng trung bình môn:
	Môn
	Khối
	TB trở lên
	Ghi chú

	Ngữ Văn
	10
	97,32%
	

	Ngữ Văn
	11
	98,97%
	

	Ngữ Văn
	12
	99,50%
	

	Ngữ Văn
	Toàn trường
	98,51%
	


a. Đánh giá chung:
      - Ưu điểm: Chất lượng trung bình môn đảm bảo so với chỉ tiêu đề ra.
      - Tồn Tại:  độ đồng đều giữa các lớp còn chênh lệch ở giáo viên giảng dạy.
 b. Thống kê TBM HK môn Ngữ văn theo giáo viên:
	STT
	Giáo viên
	Sĩ số
	Điểm TB môn
	Không đạt
	Đạt
	Khá
	Tốt
	Đạt trở lên

	
	
	
	
	0 <= Điểm < 5
	5 <= Điểm < 6.5
	6.5 <= Điểm < 8
	8 <= Điểm <= 10
	5 <= Điểm <= 10

	
	
	
	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	TỔNG BỘ MÔN
	1407
	7.2
	21
	1.49%
	307
	21.82%
	646
	45.91%
	433
	30.77%
	1386
	98.51%

	1
	Phạm Thị Bốn
	115
	6.7
	1
	0.87%
	53
	46.09%
	48
	41.74%
	13
	11.30%
	114
	99.13%

	2
	Phạm Thị Hà
	157
	7.1
	5
	3.18%
	26
	16.56%
	80
	50.96%
	46
	29.30%
	152
	96.82%

	3
	Đoàn Thị Bích Hà
	173
	7.6
	0
	0.00%
	20
	11.56%
	84
	48.55%
	69
	39.88%
	173
	100.00%

	4
	Lê Thị Hạnh
	171
	7.1
	2
	1.17%
	43
	25.15%
	84
	49.12%
	42
	24.56%
	169
	98.83%

	5
	Lê Thị Hiệp
	163
	7.5
	0
	0.00%
	25
	15.34%
	68
	41.72%
	70
	42.94%
	163
	100.00%

	6
	Trần Thị Hoa
	157
	7.6
	1
	0.64%
	31
	19.75%
	58
	36.94%
	67
	42.68%
	156
	99.36%

	7
	Nguyễn Thị Nên
	37
	7.4
	0
	0.00%
	3
	8.11%
	21
	56.76%
	13
	35.14%
	37
	100.00%

	8
	Trần Hoa Phượng
	110
	7.3
	1
	0.91%
	20
	18.18%
	58
	52.73%
	31
	28.18%
	109
	99.09%

	9
	Đỗ Thị Thu Thủy
	158
	7.2
	2
	1.27%
	38
	24.05%
	71
	44.94%
	47
	29.75%
	156
	98.73%

	10
	Mai Thị Tuyết Trinh
	166
	6.8
	9
	5.42%
	48
	28.92%
	74
	44.58%
	35
	21.08%
	157
	94.58%



11. Tình hình bồi dưỡng học sinh giỏi:
   - Các giáo viên được phân công bồi dưỡng tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi 12, theo thời khóa biểu (chiều thứ 5 hàng tuần).
  - Đánh giá chung việc giảng dạy giáo viên và học tập của học sinh trong công tác bồi dưỡng HS giỏi:
    * Ưu điểm: Giáo viên có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, có đầu tư trong công tác bồi dưỡng. Học sinh tham gia nhiệt tình.
II.TỔNG HỢP XẾP LOẠI CHUYÊN MÔN: 
  
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	Năng lực giảng dạy
	Chất lượng
giảng dạy
	Xếp loại thi đua
	Xếp loại
VC
	Ghi chú

	1
	Trần Thị Hoa
	Giỏi
	Tốt
	
	
	

	2
	Lê Thị Hiệp
	Giỏi
	Tốt
	
	
	

	3
	Mai Thị Tuyết Trinh
	Giỏi
	Tốt
	
	
	

	4
	Phạm Thị Hà
	Giỏi
	Tốt
	
	
	

	5
	Phạm Thị Bốn
	Giỏi
	Tốt
	
	
	

	6
	Đoàn Thị Bích Hà
	Giỏi
	Tốt
	
	
	

	7
	Đỗ Thị Thu Thủy
	Giỏi
	Tốt
	
	
	

	8
	Lê Thị Hạnh
	Giỏi
	Tốt
	
	
	

	9
	Trần Hoa Phượng
	Giỏi
	Tốt
	
	
	

	10
	Nguyễn Thị Nên
	Giỏi
	Tốt
	
	
	



III. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
    - Giáo viên có lối sống lành mạnh, tác phong nghiêm túc, biết hòa đồng cùng tập thể, thực hiện tốt nội quy - quy chế chuyên môn, tham gia hầu hết các buổi sinh hoạt của nhà trường.
   - Công tác chủ nhiệm: giáo viên có bám lớp, quan tâm đến việc giáo dục toàn diện cho học sinh.

IV. KIẾN NGHỊ: Không
					
	                       				
	Nơi nhận:
- BGH;
- Lưu: Hồ sơ tổ.

	   Tổ phó chuyên môn 


                         
                       Mai Thị Tuyết Trinh
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